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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường 

cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2023 - 2024 

 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học 
Cao đẳng 

sư phạm 

Trung cấp sư 

phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

  Tổng số        71  252       

1 Khối ngành I         252    

2 Khối ngành III    48     

3 Khối ngành VII    23      

 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 

năm 

STT Khối ngành 
Số sinh viên 

tốt nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh 

viên tốt 

nghiệp có việc 

làm sau 1 

năm ra 

trường (%)*  

Loại xuất 

sắc 
Loại giỏi Loại khá 

  Tổng số           

1 Khối ngành I 46 0 23,9 69,6 89,1 

 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

STT 

 
Tên môn học 

Mục đích 

môn học 
Số tín chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

I. CĐ GIÁO DỤC MẦM NON: 

1.  
Phát triển và tổ chức thực hiện 

chương trình giáo dục mầm non 

 

3 
HK5 Tự luận 

2.  
Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho 

trẻ 

 

2 

HK5 Tự luận 

3.  
Phương pháp tổ chức hoạt động tạo 

hình cho trẻ 

 

3 

HK5 Tự luận 

4.  
Phương pháp tổ chức hoạt động vui 

chơi cho trẻ 

 

2 

HK5 Tự luận 



5.  
Phương pháp giáo dục thể chất cho 

trẻ 

 

3 

HK5 Tự luận 

6.  Giao tiếp với trẻ mầm non  2 HK5 Tự luận 

7.  
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

 

3 

HK5 Tự luận 

8.  
Quản lý và đánh giá trong giáo dục 

mầm non 

 

2 

HK5 Tự luận 

9.  Thực tập Sư phạm 2  4 HK6  

10.  
Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm 

non 

 

3 

HK6 Tự luận 

11.  
Sử dụng trò chơi học tập nhằm HT 

các BT toán cho trẻ MG 

 

2 

HK6 Tự luận 

12.  Giáo dục hoà nhập  2 HK6 Tự luận 

13.  
Quản lý hành chính nhà nước và quản 

lý ngành 

 

2 

HK6 Tự luận 

14.  Môi trường và con người  2 HK6 Tự luận 

15.  Múa  2 HK3 BTL 

16.  
Phương pháp dạy trẻ khám phá khoa 

học về môi trường xung quanh  3 

HK3 Tự luận 

17.  
Phương pháp dạy trẻ làm quen biểu 

tượng toán  3 

HK3 Tự luận 

18.  
Phương pháp dạy trẻ làm quen văn 

học  3 

HK3 Tự luận 

19.  
Phương pháp tổ chức hoạt động âm 

nhạc cho trẻ  3 

HK3 Tự luận 

20.  
Phương pháp tổ chức hoạt động vui 

chơi cho trẻ  2 

HK3 Tự luận 

21.  Giáo dục học mầm non  4 HK3 Tự luận 

22.  Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 HK3 Tự luận 

23.  
Phát triển và tổ chức thực hiện 

chương trình giáo dục mầm non  3 

HK4 Tự luận 

24.  Nghề giáo viên mầm non  2 HK4 Tự luận 

25.  
Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ  3 

HK4 Tự luận 

26.  Thực tập Sư phạm 1  2 HK4  

27.  
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

giáo dục  2 

HK4 Tự luận 

28.  Tạo hình đồ chơi  2 HK4 Tự luận 

29.  Tiếng Anh 3  2 HK4 Tự luận 

30.  Tâm lý học đại cương  2 HK1 Vấn đáp 

31.  
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 1  2 

HK1 Tự luận 



32.  Toán cơ sở và logic  2 HK1 Tự luận 

33.  Tin học căn bản  3 HK1 Thực hành 

34.  
Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi 

mầm non  2 

HK1 Tự luận 

35.  Tiếng Việt thực hành  2 HK1 Tự luận 

36.  Mỹ thuật  3 HK1 Tự luận 

37.  Múa  2 HK2 Tự luận 

38.  Giáo dục học đại cương  2 HK2 Vấn đáp 

39.  Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non  4 HK2 Tự luận 

40.  
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 2  3 

HK2 Tự luận 

41.  
Phương pháp tổ chức hoạt động vui 

chơi cho trẻ  2 

HK2 Tự luận 

42.  Văn học thiếu nhi  2 HK2 Tự luận 

43.  Âm nhạc  4 HK2 Vấn đáp 

44.  Tiếng Anh 1  2 HK2 Tự luận 

45.  Nhà nước và pháp luật đại cương  2 HK2 Tự luận 

II. CĐ TIN HỌC ỨNG DỤNG K26 

46.  Kế toán máy  3 HK5 Tự luận 

47.  Tiếng Anh chuyên ngành  3 HK5 Tự luận 

48.  Quản trị mạng  4 HK5 Tự luận 

49.  Thiết kế đa phương tiện  3 HK5 Tự luận 

50.  Chuyên đề 1  3 HK5 BTL 

51.  Thực tập  14 HK6  

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức 

biên soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 

Năm 

xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 

tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử) 

1 
Tài liệu dạy học: Tiếng Lào trình độ 

A 
2024 

Tài liệu tham khảo lưu hành nội 

bộ, hoàn thành trong năm học 

2023-2024 

2 
Tài liệu tham khảo: Phân tích và 

thiết kế hệ thống 

2024 Tài liệu tham khảo lưu hành 

rộng rãi, hoàn thành trong năm 

học 2023-2024 

3 
Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý 

Giáo dục Mầm non: Module 27, 33 

2024 Tài liệu tham khảo lưu hành nội 

bộ, hoàn thành trong năm học 

2023-2024  



4 
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên 

Giáo viên Mầm non: Module 03, 07 

2024 Tài liệu tham khảo lưu hành nội 

bộ, hoàn thành trong năm học 

2023-2024  

5 
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên 

Giáo viên Mầm non: Module 25, 29 

2024 Tài liệu tham khảo lưu hành nội 

bộ, hoàn thành trong năm học 

2023-2024 

6 
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên 

Giáo viên Mầm non: Module 24, 29 

2024 Tài liệu tham khảo lưu hành nội 

bộ, hoàn thành trong năm học 

2023-2024 

7 
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên 

Giáo viên Mầm non: Module 18, 24 

2024 Tài liệu tham khảo lưu hành nội 

bộ, hoàn thành trong năm học 

2023-2024 

8 
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên 

Giáo viên Mầm non: Module 07, 09 

2024 Tài liệu tham khảo lưu hành nội 

bộ, hoàn thành trong năm học 

2023-2024 

9 
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên 

Giáo viên Mầm non: Module 15, 35 

2024 Tài liệu tham khảo lưu hành nội 

bộ, hoàn thành trong năm học 

2023-2024 

10 
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên 

Giáo viên Mầm non: Module 03, 18 

2024 Tài liệu tham khảo lưu hành nội 

bộ, hoàn thành trong năm học 

2023-2024 

11 
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên 

Giáo viên Mầm non: Module 20, 32 

2024 Tài liệu tham khảo lưu hành nội 

bộ, hoàn thành trong năm học 

2023-2024 

12 
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên 

Giáo viên Mầm non: Module 15, 25 

2024 Tài liệu tham khảo lưu hành nội 

bộ, hoàn thành trong năm học 

2023-2024 

13 
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên 

Giáo viên Mầm non: Module 15, 32 

2024 Tài liệu tham khảo lưu hành nội 

bộ, hoàn thành trong năm học 

2023-2024 

14 

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi 

Lịch sử Lớp 10 theo chương trình 

giáo dục phổ thông mới 2018  

2024 Tài liệu tham khảo lưu hành nội 

bộ, hoàn thành trong năm học 

2023-2024 

15 

Sách chuyên khảo: Thực hiện công 

bằng xã hội trong nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

ở Việt Nam hiện nay. 

2024 

Sách chuyên khảo lưu rộng rãi, 

hoàn thành trong năm học 2023-

2024 

 



E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

STT Trình độ đào tạo Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

1 Tiến sĩ  - --  -  -  

2 Thạc sĩ -  -  -  --  

3 Đại học -   - -    

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và 

doanh nghiệp 

 

STT 
Tên đơn vị đặt hàng 

đào tạo 

Số 

lượng 

Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành đào tạo 

Kết quả 

đào tạo 

1 
Trường Chính trị Lê 

Duẩn 
50 GCN 

Bồi dưỡng Tiếng Việt 

cho người nước ngoài - 

Bậc 1 

Đạt 

2 
Phòng GD&ĐT Hải 

Lăng 
332 GCN 

BDTX Giáo viên  và 

CBQL mầm non 
Đạt 

3 
Phòng GD&ĐT Triệu 

Phong  
328 

GCN BDTX Giáo viên  và 

CBQL mầm non 
Đạt 

4 
Phòng GD&ĐT Gio 

Linh năm 2023 
200 

GCN BDTX Giáo viên  và 

CBQL mầm non 
Đạt 

5 
Phòng GD&ĐT 

TXQT năm 2023 
95 

GCN BDTX Giáo viên   mầm 

non 
Đạt 

6 Sở Ngoại vụ 42 
GCN Bồi dưỡng  Tiếng Lào; 

Tiếng Thái 
Đạt 

7 Công an Hà Tĩnh 43 
Chứng 

chỉ 

Bồi dưỡng Tiếng Lào 

(Liên kết đào tạo) 
Đạt 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT 
Tên chủ đề hội nghị, 

hội thảo khoa học 
Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 

Số lượng đại 

biểu tham dự 

1  Hội nghị chuyển đổi số 16/11/2023  
Trường CĐSP 

Quảng Trị  
200  

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, 

sản xuất thử và tư vấn 

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời 

gian thực 

hiện 

Kinh phí 

thực 

hiện 

Tóm tắt sản 

phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

1 
Bài báo khoa học: Một 

số vấn đề lí luận về quản 

Trương 

Đình Thăng 
 Không  1 năm  Không   



lí sự thay đổi hoạt động 

dạy học ở cấp THCS 

Tạp chí Giáo dục 

(2024), Số đặc biệt, 24 

(số đặc biệt 1). ISSN: 

2354-0753 

(2023-

2024) 

2 

Bài báo khoa học: Giải 

pháp tự học cho sinh 

viên sư phạm với nền 

tảng internet kết nối 

vạn vật 

Tạp chí giáo dục, Tạp 

chí giáo dục, Tập 24 

(số đặc biệt 5), tháng 

6/2024 

Phan Chí 

Thành 

Nguyễn Thị 

Thu Hằng 

 nt nt   nt   

3 

Bài báo khoa học: Năng 

lực dữ liệu của giáo 

viên về người học và 

những định hướng 

nghiên cứu trong giáo 

dục: Một đánh gía kết 

hợp có hệ thống. 

Tạp chí Khoa học Giáo 

dục, tập 20, số 05 năm 

2024. ISSN 2615-8957 

Hoàng 

Phước Lộc 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

 nt nt   nt  

4 

Bài báo khoa học: Giải 

pháp nâng cao chất 

lượng hoạt động thực 

tập sư phạm ở trường 

CĐSP Quảng Trị 

Tạp chí Thiết bị giáo 

dục (số 300), kỳ 1 tháng 

11/2023. ISSN 1859-

0810 

Lương Thị 

Tố Uyên 
 nt nt   nt  

5 

Bài báo khoa học: Nâng 

cao chất lượng bồi 

dưỡng thường xuyên 

cho đội ngũ CBQL và 

giáo viên Mầm non ở 

tỉnh Quảng Trị  

Kỷ yếu Hội thảo Quốc 

gia, Trường Cán bộ 

QLGD thành phố Hồ 

Lê Đức 

Quảng 
 nt nt   nt  



Chí Minh. ISBN: 978-

604-337-86809 

6 

 Bài báo khoa học: 

Định hướng bồi dưỡng 

kiến thức tâm lý – giáo 

dục và kỹ năng tổ chức 

Hoạt động trải nghiệm 

cho giáo viên Tiểu học. 

Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học Quốc gia: Đào tạo 

giáo viên Tiểu học trong 

bối cảnh đổi mới giáo 

dục Phổ thông. ISBN: 

978-604-84-7341-9. 

Nguyễn 

Huy Tuyến 

Hoàng Thị 

Tâm 

 nt nt   nt  

7 

Bài báo khoa học: Giải 

pháp cho sự phát triển 

kinh tế ASEAN thời kỳ 

hậu COVID-2019 

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học quốc gia: Chính 

sách phát triển kinh tế - 

xã hội ở Việt Nam trong 

bối cảnh mơi 

ISBN: 978-604-70-

2488-8 

Hoàng Thị 

Thanh Dàn 
 nt nt   nt  

8 

Bài báo khoa học: Kinh 

nghiệm dạy học môn 

GDCD lớp 6 theo 

chương trình GDPT mới 

ở truờng PTLC- CĐSP 

Quảng Trị. 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội: Số 155 (216), 

tháng 2/2024 (kì 2) 

ISSN: 1859-391 

Vũ Thúy 

Ngọc 
 nt nt   nt  

9 

Đề tài cấp tỉnh: Nghiên 

cứu đề xuất các giải 

pháp xây dựng và phát 

triển đội ngũ giáo viên 

mầm non và phổ thông 

của tỉnh Quảng Trị 

nhằm đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục và đào 

tạo giai đoạn 2021-

Trần Hải  nt nt   nt  



2025, định hướng đến 

năm 2030 

10 

Giải thưởng Hội nhạc sĩ 

Việt Nam: Giải A. Tác 

phẩm: Nhớ về anh. Liên 

hoan âm nhạc toàn quốc 

đợt II năm 2023 

Nguyễn 

Xuân Vũ 
 nt nt   nt  

11 

Giải thưởng cấp tỉnh: 

Giải Nhất, Slogan du 

lịch tỉnh Quảng Trị. 

Cuộc thi sáng tác biểu 

trưng (Logo) và khẩu 

hiệu (Slogan) du lịch 

tỉnh Quảng Trị, lần thứ 

2, năm 2023 

Nguyễn 

Thanh Thái 
 nt nt   nt  

12 

Giải thưởng Đại học 

Bắc Hoa (Trung Quốc): 

Giải Xuất sắc. Tác 

phẩm: Kiều.  

Cuộc thi tranh quốc tế 

lưu học sinh tại đại học 

Bắc Hoa lần thứ 14, năm 

2023 

Trương 

Đình Dung 
 nt nt   nt  

13 

Ứng dụng phần mềm 

ExeLearning biên soạn 

bài giảng điện tử học 

phần Toán cơ sở và 

Logic học. 

Hồ Xuân 

Thắng 
 nt nt   nt  

14 

Sưu tầm và tìm hiểu dân 

ca - nhạc cụ của đồng 

bào Pa Kô - Vân Kiều - 

Quảng Trị 

Lê Đình Trí  nt nt   nt  

15 

Một số biện pháp dạy 

Tập đọc Nhạc cho học 

sinh khối 6 trường Phổ 

thông liên cấp Cao đẳng 

Sư phạm Quảng Trị 

Phạm Thị 

Thu Sương 
 nt nt   nt  

16 

Nghiên cứu sự hài lòng 

của sinh viên về chất 

lượng đào tạo ngành 

Giáo dục Mầm non tại 

Trường Cao đẳng Sư 

phạm Quảng Trị 

Lê Thị Thu 

Hiền 

Nguyễn Thị 

Huyên 

 nt nt   nt  



17 

Bài báo khoa học: Quan 

niệm về tình yêu của 

sinh viên Trường Cao 

đẳng Sư phạm Quảng 

Trị. 

Tập san chào mừng đại 

hội Hội Khoa học Tâm 

lý - Giáo dục khóa 2, 

nhiệm kỳ 2023-2028 

Bùi Thị 

Hoài Thu 

 
 nt nt   nt  

18 

Bài báo khoa học: Bánh 

thuẫn – Hương vị của 

những ngày tết xưa 

Đặc san Khoa học & Kỹ 

thuật, số 3, năm 2022 

Hoàng Thị 

Thúy Tình  nt nt   nt  

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

STT 

Tên cơ sở đào 

tạo hoặc các 

chương trình 

đào tạo 

Thời điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh 

giá/Công 

nhận 

Nghị quyết 

của Hội 

đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/không đạt 

chất lượng 

giáo dục 

Giấy chứng 

nhận/Công 

nhân 

Ngày 

cấp 

Giá trị 

đến 

 Chưa  -  -  -  -   -  - 

  

  Quảng Trị, ngày 09 tháng 7 năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 
 

   

 

TS. Trương Đình Thăng 
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